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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Giao thông vận tải

đường sắt Việt Nam đến năm 2020

_____________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 4434/GTVT-KHĐT ngày 27 tháng

12 năm 2000) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5952

BKH/CSHT ngày 04 tháng 9 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt

Nam đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu quy hoạch

a) Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 là cơ

sở để đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông đường sắt hợp lý và thống

nhất trong cả nước, có quy mô phù hợp với từng vùng lãnh thổ, hình thành những

trung tâm kết nối cơ sở hạ tầng, dịch vụ vận tải đường sắt, tạo điều kiện khai thác

tiềm năng hiện có và phát triển năng lực của ngành giao thông vận tải đường sắt.

Từng bước xây dựng ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam phát triển đồng

bộ và hiện đại cả về các tuyến đường, nhà ga, kho, ke ga, bãi hàng, thông tin, tín

hiệu; cơ sở bảo trì, sản xuất phụ kiện, vật liệu phục vụ cơ sở hạ tầng và hệ thống

phương tiện vận tải, trang thiết bị xếp dỡ, hệ thống cơ khí đóng mới, lắp ráp, sửa

chữa phương tiện vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách
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với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, tiện nghi, an toàn, nhanh chóng và

hiệu quả.

b) Đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá ngành giao thông vận tải

đường sắt trên cơ sở phát huy nội lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm bằng mọi

nguồn vốn nhằm phát triển bền vững, tăng cường năng lực của hệ thống quản lý,

mở rộng hoạt động cung cấp các dịch vụ, bảo đảm an toàn giao thông, phát huy và

nâng cao ưu thế sẵn có về kinh tế kỹ thuật của ngành.

2. Nội dung và quy mô các yếu tố chính của Quy hoạch

a) Giao thông vận tải đường sắt cần chiếm tỷ trọng 25% - 30% về tấn và tấn-km,

20% - 25% về hành khách và hành khách - km trong tổng khối lượng vận tải của

toàn ngành giao thông vận tải. Đến năm 2020 có tỷ trọng vận chuyển hành khách đô

thị bằng đường sắt đạt ít nhất là 20% khối lượng hành khách tại các thành phố Hà

Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

b) Duy trì khổ đường sắt hiện tại, gồm các khổ đường 1.000mm, 1.435mm và đường

lồng (1.000mm và 1.435mm) để nâng cấp, cải tạo đạt cấp kỹ thuật. Khi xây dựng các

đoạn, tuyến đường sắt mới phải phù hợp và kết nối thuận tiện với khổ đường sắt

hiện có ở khu vực đó. Riêng đường sắt cao tốc Bắc - Nam xây dựng theo tiêu chuẩn

khổ đường 1.435mm.

c) Phát triển phương tiện vận tải đường sắt theo hướng đa dạng với cơ cấu hợp lý,

đổi mới sức kéo và sức chở theo hướng hiện đại, giảm chi phí, hạ giá thành, chú

trọng phát triển các đoàn tầu tốc độ cao, tầu tự hành, tầu chở container,... áp dụng

công nghệ tiên tiến trong vận tải và đóng mới phương tiện nhằm tăng tốc độ chạy

tầu để đến năm 2020, tốc độ tầu hàng đạt 80 km/giờ trở lên và tốc độ tầu khách đạt

120 km/giờ trở lên.

d) Những tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định

sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan và phù hợp các quy định hiện hành.

đ) Đầu tư cơ sở hạ tầng đến năm 2020:

- Giai đoạn đến 2010:



+ Nâng cấp các tuyến đường hiện có vào cấp kỹ thuật quy định và xây dựng mới một

số đoạn, tuyến, các đường nhánh nối với cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng

điểm trong cả nước và kết nối với các tuyến hiện tại; ưu tiên nâng cao năng lực và

hiện đại hoá trục Bắc - Nam, trục Đông - Tây; tiến hành điện khí hoá tuyến Hà Nội -

Hải Phòng để làm cơ sở phát triển sức kéo điện cho giai đoạn sau.

+ Đồng thời với việc xây dựng đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ

Chí Minh phải tiến hành xây dựng mới và đồng bộ các nhà ga, các cơ sở sửa chữa,

vận dụng đầu máy - toa xe.

+ Làm mới hệ thống : thông tin cáp quang, tổng đài điện tử số, tín hiệu bán tự động

tiến tới tự động, ghi điện khí tập trung, dừng tầu tự động, hệ thống cảnh báo đường

ngang tự động... Tham gia thị trường viễn thông chung để tận dụng hết năng lực của

ngành đường sắt.

+ Quy hoạch sắp xếp lại để phát triển các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, phụ

tùng, phụ kiện cơ khí phục vụ sửa chữa, bảo trì và làm mới cơ sở hạ tầng đường

sắt.

+ Nâng cấp, làm mới để từng bước hoàn chỉnh hệ thống nhà ga hành khách, ga

hàng hoá ở các khu vực trọng điểm; đặc biệt lưu ý các ga hành khách tại trung tâm

Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vừa là ga trung tâm của đường sắt vừa là

đầu mối trung chuyển, kết nối các loại phương tiện vận tải, đồng thời là trung tâm

dịch vụ đa năng.

- Giai đoạn đến 2020:

Hoàn thành việc nâng cấp các tuyến đường sắt để đạt cấp kỹ thuật quốc gia và khu

vực, xây dựng thêm một đường để thành đường đôi và điện khí hoá các tuyến Hà

Nội -Vinh, Sài Gòn - Nha Trang, tiếp tục xây dựng các tuyến đường sắt mới để tạo

thành mạng đường sắt đồng bộ, hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn hiện đại. Trên trục Bắc -

Nam, ngoài tuyến đường sắt Thống Nhất hiện có cần xây dựng thêm một tuyến

đường đôi riêng biệt chạy tầu khách cao tốc Bắc - Nam khổ đường 1.435mm để

giảm thời gian chạy tàu từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh xuống dưới 10 giờ và

có khả năng kết nối với đường sắt liên vận quốc tế. Tiếp tục xây dựng đường sắt


